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Mực xé sợi chiên giòn

Khoai tây chiên

Sake chiên

Đậu khuôn rang muối

Chả ốc Champa

Chả ram tôm đất

Chả giò Champa

Gỏi tôm đất Thái Lan

Gỏi bò rau má

GỎI RAU MUỐNG CHIÊN GIÒN

GỎI CUNG ĐÌNH

GỎI HẢI SẢN

GỎI SỨA BẮP CHUỐI

Gỏi cá mai 

Gỏi rong nho hải sản 

Gỏi cuốn cua lột 

Gỏi bò bóp thấu 

Gỏi nghêu hoa chuối 

Gỏi hàu Thái 

Sứa mắm nhĩ

Deep-fried Squids

French Fries 

Crispy Fried Breadfruit

Fried Tofu With Salt 

Champa Dipped Snails 

Shrimp Spring Roll 

Champa Spring Rolls

Thai Style Shrimp Salad

Pennywort Beef Salad

Crispy Morning Glory Salad

Gongcai Salad

Seafood Salad

Jellyfish & Banana Blossom Salad

Vietnamese White Sardine Salad

Sea Grapes Salad With Seafood 

Vietnamese Soft-shell Crab Salad Rolls

Beef Salad 

Blossom Banana Salad With White Clam 

Thai Style Oyster Salad

Soaked Jellyfish In Fish Sauce

190,000

 90,000

 110,000

100,000

 165,000

 165,000

 175,000

 190,000

 225,000

190,000

 190,000

 190,000

175,000

 175,000

 230,000

 165,000

 225,000

 190,000

 tính theo kg

 75,000

APPETIZER
Khai vị

Súp cua rong biển (chén) 

Súp cua rong biển (thố) 

Súp hải sản (chén) 

Súp hải sản (thố) 

Súp hải sâm cơm cháy 

Súp vi cá nấu cua (chén) 

Súp vi cá nấu cua (thố) 

Súp bắp cua (chén) 

Súp bắp cua (thố)

Crab Meat With Seaweed Soup 

Crab Meat With Seaweed Soup 

Seafood Soup 

Seafood Soup 

Sea Cucumber Soup With Crispy Rice 

Shark's Fin Soup With Crab Meat 

Shark's Fin Soup With Crab Meat 

Baby Corn With Crab Meat Soup 

Baby Corn With Crab Meat Soup

 50,000

 280,000

 65,000

 390,000

 390,000

 75,000

 420,000

 50,000

 280,000

soup

súp

(For 1 Person)

(For 4-5 Persons)

(For 4-5 Persons)

(For 1 Person)

(For 4-5 Persons)

(For 1 Person)

(For 4-5 Persons)

(For 1 Person)

In Kilograms



hải sản tươi sống
FRESH SEAFOOD

Tôm hùm sao

Tôm hùm út

Tôm tít

Tôm sú sống

Tôm đất

Tôm mũ ni đỏ

Tôm mũ ni đen

Ốc nón

Theo thời giá

Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 600,000

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

Spiny Lobster

Tiny Lobster

Mantis Shrimp

Tiger Prawn

Shrimp

Red Slipper Lobster

Black Slipper Lobster

Trochus/ Cone Snail

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 190,000

 Theo thời giá

 200,000

 Theo thời giá

 Tính theo con

Ốc bàn tay

Ốc hương

Ốc nhảy đỏ

Nghêu

Sò dương

Hàu

Tu hài

Cồi mai

Spider Conch

Sweet Snail

Strombus Luhuanus

White Clam

Elongate Cockle

Oyster

Geoduck

Horn Scallop

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

Cá mú bông đen

Cá chim trắng

Cá nhám em

Cá tầm

Cá chình sông

Cua gạch

Cua thịt

Ghẹ 

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 700,000

 Theo thời giá

Theo thời giá

Theo thời giá

Theo thời giá

Flower Grouper

Silver Pomfret

Baby Shark 

Sturgeon

Freshwater Eel

Female Crab

Male Crab

Flower Crab

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price



SHRIMP

tôm

Tôm hùm sao washabi

Tôm hùm sao hấp

Tôm hùm sao nướng bơ tỏi

Tôm hùm sao ram me

Tôm hùm sao rang muối

Tôm hùm sao phủ phô mai đút lò

Tôm hùm út hấp

Tôm hùm út phủ phô mai đút lò

Tôm hùm út nướng bơ tỏi

Tôm hùm út ram me

Spiny Lobster Sashimi With Wasabi
And Hot Pot Of Lobster’s Head 

Steamed Spiny Lobster

Grilled Spiny Lobster With Garlic & Butter

Sauteed Spiny Lobster With Tamarind

Fried Spiny Lobster With Salt

Baked Spiny Lobster With Cheese

Steamed Tiny Lobster

Baked Tiny Lobster With Cheese

Grilled Tiny Lobster With Garlic & Butter

Sauteed Tiny Lobster With Tamarind

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

Tôm hùm út rang muối

Tôm mũ ni đỏ hấp 

Tôm mũ ni đỏ nướng bơ tỏi 

Tôm mũ ni đỏ ram me

Tôm mũ ni đỏ rang muối 

Tôm mũ ni đỏ phủ phô mai đút lò 

Tôm mũ ni đen hấp 

Tôm mũ ni đen nướng bơ tỏi 

Tôm mũ ni đen ram me

Tôm mũ ni đen rang muối

Tôm mũ ni đen phủ phô mai đút lò

Fried Tiny Lobster With Salt

Steamed Red Slipper Lobster

Grilled Red Slipper Lobster With Garlic & Butter

Sauteed Red Slipper Lobster With Tamarind

Fried Red Slipper Lobster With Salt

Baked Red Slipper Lobster With Cheese

Steamed Black Slipper Lobster

Grilled Black Slipper Lobster With Garlic & Butter

Sauteed Black Slipper Lobster With Tamarind

Fried Black Slipper Lobster With Salt

Baked Black Slipper Lobster With Cheese

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

theo thời giá

tôm tít hấp

Tôm tít rang muối

Tôm tít cháy tỏi

Tôm sú cháy tỏi

Tôm sú nướng mọi

Tôm sú nướng muối ớt

Tôm sú hấp nước dừa

Tôm sú ram me 

Tôm đất cháy tỏi 

Tôm đất hấp muối sả

Steamed Mantis Shrimp

Fried Mantis Shrimp With Salt

Mantis Shrimp With Overcooked Garlic

Deep-fried Tiger Prawn With Garlic

Grilled Tiger Prawn

Grilled Tiger Prawn With Chili Salt

Steamed Tiger Prawn With Coconut Juice

Sauteed Tiger Prawn With Tamarind

Deep-fried Shrimp With Garlic

Steamed Shrimp With Salt & Lemongrass

Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Tính theo kg

 Tính theo kg

 Tính theo kg

 Tính theo kg

 Tính theo kg

 Tính theo kg

 Tính theo kg

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms



Cua gạch hấp

Cua gạch ram me

Cua gạch rang muối

Cua thịt hấp

Cua thịt ram me

Cua thịt rang muối

Ghẹ hấp

Ghẹ ram me

Ghẹ rang muối

Steamed Female Crabs

Sauteed Female Crabs With Tamarind

Fried Female Crabs With Salt

Steamed Male Crabs

Sauteed Male Crabs With Tamarind

Fried Male Crabs With Salt

Steamed Sentinel Crabs

Sauteed Sentinel Crabs With Tamarind

Fried Sentinel Crabs With Salt

Cá Mú Washabi

Cá mú hấp xì dầu

Cá mú hấp laghim

Cá mú hấp Hong kong

Cá mú vàng son

Cá mú nướng giấy bạc

Grouper Wasabi

Steamed Grouper With Kicap

Steamed Grouper With Vegetables

Hong Kong Style Steamed Grouper 

Deep Fried Grouper

Grilled Grouper In Foil

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

Cá Mú hấp chanh Thái

Cá chim hấp laghim

Cá chim hấp xì dầu

Cá chim chiên giòn

Cá chim nướng giấy bạc

Cá nhám em (2 món)

Steamed Grouper With Lemon In Thai Style

Steamed Silver Pomfret With Vegetables

Steamed Silver Pomfret With Douchi

Deep-fried Silver Pomfret

Grilled Silver Pomfret In Foil

Baby Shark (Two Dishes)

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

 Theo thời giá

CRAB • SENTINEL CRABS

CUA • GHẸ

Ghẹ nấu rau muống 
Morning Glory And Sentinel Crabs Soup

Theo thời giá

FISH

cá

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price

By Current Price



Mực cơm chiên mắm

Mực cơm chiên giòn

Mực cơm nướng muối ớt

Mực cơm hấp hành gừng 

Mực cơm chiên xù

MỰC CƠM MẮM NHĨ

Deep-fried Baby Squids With Fish Sauce

Deep-fried Baby Squids

Grilled Baby Squids With Chili Salt

Steamed Baby Squids With Green Onion & Ginger 

Deep-fried Baby Squids With Flour

Soaked Baby Squids In Fish Sauce

 215,000

 215,000

 215,000

 215,000

215,000

215,000

Mực lá chiên mắm

Mực lá chiên giòn

Mực lá nướng muối ớt

Mực lá hấp hành gừng

Mực lá chiên xù

Deep-fried Broad Squids With Fish Sauce

Deep-fried Broad Squids

Grilled Broad Squids With Chili Salt

Steamed Broad Squids

Deep-fried Broad Squids With Flour

295,000

 295,000

 295,000

 295,000

 295,000

SQUID

mực



Tu hài hấp Thái 

Tu hài hấp sả ớt

Tu hài nướng mỡ hành

Tu hài Sashimi 

Ốc nhảy hấp 

Ốc nhảy nướng 

Ốc nón hấp 

Ốc nón nướng 

Ốc bàn tay hấp 

Ốc bàn tay nướng 

Ốc Hương hấp 

Ốc Hương nướng 

Ốc Hương rang muối 

Ốc Hương ram me 

Ốc Hương xào cay mặn

Thai Style Steamed Snouts

Steamed The Snouts With Lemongrass

Grilled The Snouts With Onion & Oil Sauce

The Snouts Sashimi

Steamed Strombus Luhuanus

Grilled Strombus Luhuanus

Steamed Cone Snails

Grilled Cone Snails

Steamed Spider Seashells

Grilled Spider Seashells

Steamed Sweet Snails

Grilled Sweet Snails 

Fried Sweet Snails With Salt 

Sauteed Sweet Snails With Tamarind

Hot & Salty Stir-fried Sweet Snails

SNAILS

ốc

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

tính theo kg

tính theo kg

tính theo kg

tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

Ốc thập cẩm hấp

Nghêu hấp Thái (nhỏ) 

Nghêu hấp Thái (lớn) 

Nghêu hấp sả ớt (nhỏ) 

Nghêu hấp sả ớt (lớn) 

Hàu nướng mỡ hành 

Hàu Sashimi - mù tạt 

Hàu nướng bơ tỏi

Hàu phô mai đút lò

Hàu chiên giòn

Hàu mắm nhĩ

Sò Dương hấp Thái 

Sò Dương nướng mỡ hành 

Sò lụa hấp Thái 

Sò lụa hấp sả ớt 

Steamed Mixed Snails

Thai Style Steamed White Clam (S)

Thai Style Steamed White Clam (L)

Steamed White Clam With Lemongrass & Chili (S) 

Steamed White Clam With Lemongrass & Chili (L) 

Grilled Oyster With Scallion Oil

Oyster Sashimi - Mustard Sauce 

Grilled Oyster With Butter & Garlic 

Baked Oyster With Cheese 

Crispy Fried Oysters

Soaked Oyster In Fish Sauce

Thai Style Steamed Elongate Cockle

Grilled Elongate Cockle Scallion Oil

Thai Style Steamed Paphia Undulata 

Steamed Paphia Undulata With Lemongrass & Chili 

750,000

 150,000

 195,000

 150,000

 195,000

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

tính theo kg

tính theo kg

tính theo kg

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms



BUCOLIC

đồng quê

Cá tầm nướng nghệ (KG) 

Cá tầm nướng muối ớt (kg) 

Cá tầm nấu lẩu măng chua (kg) 

Grilled Sturgeon With Turmeric 

Grilled Sturgeon With Chili Salt

Sour Bamboo Shoots Sturgeon Hotpot

 700,000

 700,000

 700,000

Chình sông nướng nghệ

Chình sông nướng muối ớt

Chình sông nấu khoáng

Chình sông um chuối 

Chình sông nấu lẩu măng chua

Grilled Freshwater Eel With Turmeric

Grilled Freshwater Eel With Chili Salt 

Freshwater Eel Hotpot

Cooked Freshwater Eel With Green Banana

Freshwater Eel & Sour Bamboo Shoots Hotpot

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

 tính theo kg

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms

In Kilograms



Bò nướng muối ớt

Bò nướng lụi

Bò nướng mè 

Bò nướng Mã lai

Bò lúc lắc + Khoai tây chiên

Bò quanh lửa hồng

Bò cuộn cải xanh

Grilled Beef With Chili Salt

Grilled Beef

Grilled Beef With Sesame 

Malaysia Style Grilled Beef 

Beef Dish Served With French Fries

Marinated Beef In Clay Pot 

Grilled Beef Wrapped In Gai Choy/
Mustard Greens

 230,000

 230,000

 230,000

 230,000

 250,000

 250,000

 250,000

beef

món bò

Gà vườn hấp hành

Gà vườn hấp lá chanh

Gà vườn nướng muối ớt

Gà vườn chiên mắm

Cánh gà chiên mắm

Gà lên mâm

Steamed Free-range Chicken With Green Onion

Steamed Free-range Chicken With Lime

Steamed Free-range Chicken With Chili Salt

Deep-fried Free-range Chicken With Fish Sauce 

Fried Chicken Wings With Fish Sauce 

Steamed Chicken + Grilled Chicken + 
Chicken Salad + Sticky Rice + Stir-fried Chicken Giblet

 465,000

 465,000

 465,000

 465,000

 45,000

 510,000

CHICKEN • DUCK • PIGEON

MÓN GÀ • VỊT • BỒ CÂU

Vịt cỏ 2 món (nướng chao, xáo măng)
Duck With 2 Dishes (Grilled, Stir-fried Bamboo Shoots)

510,000

Gà quay Champa 

Bồ câu rô ti

Champa Roasted Chicken 

Roasted Pigeon

 465,000

 150,000

Bồ câu nướng 

Bồ câu tiềm

Grilled Pigeon 

Stewed Pigeon

150,000

 195,000



Heo tộc nướng giòn da

Heo tộc nướng muối ớt

Heo tộc hấp nồi rọ

Heo rừng nướng muối ớt

Heo rừng nướng GIẢ CẦY

Heo rừng hấp nồi rọ

Heo rừng xào sả ớt

Heo rừng xào lăn

Sụn heo nướng giả cầy

Sụn heo nướng muối ớt

Sụn heo chiên mắm 

Móng heo chiên mắm

Móng heo chiên giòn 

Đuôi heo chiên mắm

Đuôi heo sốt chua cay

Grilled Ethnic Pork (Crispy Skin)

Grilled Ethnic Pork With Chili Salt

Steamed Ethnic Pork In Clay Pot 

Grilled Wild Boar With Chili Salt

Grilled Wild Boar Marinated With Turmeric &
Galangal Sauce

Steamed Wild Boar In Clay Pot 

Stir-fried Wild Boar With Chili & Lemongrass

Stir-fried Wild Boar With Black Fungus

Grilled Pork Cartilages With Turmeric
& Galangal Sauce

Grilled Pork Cartilages With Chili Salt

Fried Pork Cartilage With Fish Sauce

Fried Pork Trotter With Fish Sauce

Crispy Fried Pork Trotter 

Fried Pork Tail With Fish Sauce

Sauteed Pork Tail With Hot & Sour Sauce 

 245,000

 245,000

 245,000

210,000

 210,000

 210,000

 210,000

210,000

 170,000

 170,000

 170,000

100,000

 100,000

 170,000

 170,000

PORK 

món heo



Som Tam Thái Hải sản

Som Tam Tôm

Mực cơm chiên lá thảo mộc

Mực lá chiên lá thảo mộc

Mực lá hấp chanh thái

Mực lá nướng Thái Phangnga

Móng heo chiên thảo mộc

Đuôi heo chiên thảo mộc

Sụn heo nướng Thái Ubon

Gà vườn nướng Thái 

Gà vườn chiên thảo mộc

Cơm chiên cà ri đỏ bò lá é quế

Lẩu Thái Pornchai

Lẩu Thái Tôm hùm

Lẩu Thái cá Mú

Seafood With Papaya Salad 

Boiled Tiger Prawn With Papaya Salad 

Deep-fried Baby Squids With Herb Thai Style 

Deep-fried Broad Squids With Herb Thai Style 

Steamed Broad Squids With Lemon Leaf Thai Style 

Grilled Broad Squids Phangnga Style  

Deep-fried Pork Feet With Herb Thai Style 

Deep-fried Pork Tails With Herb Thai Style 

Grilled Pig Cartilage Thai Ubon

Grilled Free-range Chicken Thai Style 

Deep-fried Free-range Chicken With Herb Thai Style 

Red Curry With Beef Fried Rice 

Pornchai Style Seafood Hotpot 

Lobster Hotpot Thai Style 

Grouper Hotpot Thai Style

 110,000

 90,000

 215,000

 295,000

295,000

 295,000

100,000

 170,000

 170,000

 465,000

 465,000

 110,000

 330,000

 tính theo kg

 tính theo kg

món thái
THAI CUISINE

In Kilograms

In Kilograms



STIR VEGETABLES

món rau

Đậu rồng xào tỏi 

Đậu rồng xào bò 

Rau muống xào tỏi

Cải xanh xào tỏi

Mồng tơi xào tỏi 

Salad dầu giấm 

Laghim luộc mắm quẹt

Laghim luộc mắm trứng

Stir-fried Goa Beans With Garlic

Stir-fried Goa Beans With Beef

Stir-fried Water Morning Glory With Garlic 

Stir-fried Mustard Green With Garlic  

Stir-fried Ceylon Spinach With Garlic 

Vinegar Salad 

Boiled Vegetables With Caramelized Fish Sauce

Boiled Vegetables With Boiled Eggs And Fish Sauce

 145,000

 210,000

 90,000

 90,000

 90,000

 90,000

 100,000

 110,000

INSTANT NOODLES

MÌ • MIẾN

Mì xào hải sản

Mì xào bò

Mì xào laghim 

Miến xào hải sản 

Miến xào bò 

Miến xào laghim

Stir-fried Instant Noodles With Seafood

Stir-fried Instant Noodles With Beef

Stir-fried Instant Noodles With Vegetables

Stir-fried Vermicelli With Seafood

Stir-fried Vermicelli With Beef 

Stir-fried Vermicelli With Vegetables

 165,000

 165,000

 100,000

 165,000

 165,000

100,000



Cháo bò bằm (tô)

Cháo bò bằm (thố) 

Cháo hải sản (tô)

Cháo hải sản (thố)

Cháo thịt heo (tô)

Cháo thịt heo (thố)

Cháo bồ câu

Minced Beef Congee

Minced Beef Congee

Seafood Congee

Seafood Congee

Minced Pork Congee

Minced Pork Congee

Minced Pigeon Congee

 65,000

110,000

 80,000

150,000

 65,000

 110,000

 198,000

Cơm chiên trứng

Cơm chiên muối é

Cơm chiên muối ớt

Cơm chiên hải sản

Cơm chiên Dương Châu

Cơm chiên Champa 

Cơm chiên cá mặn 

Cơm chiên bò

Egg Fried Rice 

Lemon Basil Fried Rice 

Fried Rice With Green Chili Salt

Seafood Fried Rice

“Yangzhou” Fried Rice

Champa Fried Rice 

Fried Rice With Salte Fish 

Beef Fried Rice

 100,000

 100,000

 100,000

 155,000

 155,000

 165,000

 155,000

 155,000

FRIED RICE

cơm chiên
CONGEE

món cháo



hotpot

món lẩu

Lẩu hải sản chua cay 

Lẩu hải sản nấu nấm

Lẩu Thái Lan

Lẩu chua cá bớp

Lẩu chua cá mú

Lẩu chua cá chim

Lẩu gà lá giang

Lẩu gà lá é trắng

Lẩu gà nấu nấm

Lẩu bắp bò rau mồng tơi

Lẩu bồ câu nấu nấm 

Lẩu bồ câu khổ qua

Lẩu cua rào

Chicken With Basil Leaf Hotpot 

Chicken With Mushroom Hotpot 

Beef Shank With Ceylon Spinach Hotpot 

Pigeon With Mushroom Hotpot 

Pigeon With Bitter Melon Hotpot 

Crab Hotpot

385,000

 455,000

 280,000

 425,000

 380,000

 tính theo kg

Hot & Sour Seafood Hotpot 

Mushroom & Seafood Hotpot 

Thai Style Hot & Sour Hotpot 

Hot & Sour Cobia Hotpot 

Hot & Sour Grouper Hotpot 

Hot & Sour Silver Pomfret Hotpot

Chicken With River-leaf Creeper Hotpot

 385,000

400,000

330,000

350,000

 tính theo kg

 tính theo kg

385,000

In Kilograms

In Kilograms In Kilograms



Canh cải xanh nấu thịt

Canh mồng tơi nấu tôm

Canh cải xanh nấu tôm

Canh cải thảo nấu tôm

Lean Pork & Mustard Greens Soup

Shrimp With Ceylon Spinach Soup

Mustard Greens Soup With Shrimp

Chinesse Cabbage Soup With Shrimp

145,000

155,000

155,000

155,000

Bưởi

Thơm

Dưa hấu

Xoài

Trái cây thập cẩm

Grapefruit

Pineapple 

Watermelon 

Mango 

Mix Fresh Fruit

 155,000

 155,000

 155,000

 155,000

 165,000

150,000

150,000

220,000

230,000

230,000

250,000

250,000

80,000

Thịt ram mặn

Thịt kho tộ

Tôm ram mặn

Cá bóp kho tộ

Mực lá xào chua ngọt

Cá thu chiên sốt cà

Cá thu kho tộ

Cơm trắng

Simmered Pork In Fishsauce

Stewing Meat In Claypot

Simmered Shrimp In Fishsauce

Cobia Cooked With Fishsauce In Clay Pot

Fried Broad Squids With Tomato & Pineapple 

Sauteed Mackerel Fish With Tomato Sauce

Mackerel Cooked With Sauce In Clay Pot 

Steamed Rice

MÓN canh
soup

MÓN ĂN KÈM CƠM TRẮNG
SAVORY

DESSERT

tráng miệng



Cam Vắt 

Nước Ép Chanh Dây

Nước Ép Thơm 

Nước Ép Dưa Hấu 

Nước Ép Cà Rốt 

Dừa Tươi

SoDa Chanh Đường 

NƯỚC CHANH (ĐÁ/ NÓNG) 

Orange Juice 

Passion Fruit Juice 

Pineapple Juice 

Watermelon Juice 

Carrot Juice 

Coconut Juice 

Lime Soda 

Lime Juice (Ice/ Hot) 

70,000

60,000

60,000

60,000

60,000

55,000

55,000

50,000

nước ép trái cây
FRUITS JUICE

Suối Cham 500ml 

Soda

Sprite

Coca Cola

Bò Húc Thái

Nước Yến

Cham Water 

Soda 

Sprite 

Coca Cola 

Redbull 

Sanest

 17,000

 17,000

 17,000

 17,000

 24,000

 24,000

nước ngọt
SOFT DRINK

Saigon Lager 

Tiger Chai 

Tiger Lon 

Heineken Chai 

Heineken Chai Bạc 

Heineken Lon 

Heineken Lon Bạc 

Heineken Pháp

Saigon (Can) 

Tiger (Bottle) 

Tiger (Can) 

Heineken (Bottle) 

Heineken Silver (Bottle) 

Heineken (Can) 

Heineken Silver (Can) 

French Heineken (Bottle)

 19,000

 20,000

 22,000

 23,000

 23,000

 26,000

 27,000

 38,000

bia
beer



VODKA

VODKA

Vodka Hà Nội 300ml - 29,5%Vol

Vodka Hà Nội 700ml - 33%Vol

Vodka Men 300ml - 29,5%Vol

Vodka Men 500ml - 29,5%Vol

Vodka Smirnoff England - 750ml- 40%Vol

Absolut Sweden - 700ml - 40%Vol

Vodka Belugab Noble Russia 700ml - 40%Vol

Vodka Belugab Gold Russian 750ml - 40%Vol

 100,000

 180,000

 90,000

 120,000

 450,000

 550,000

 1,650,000

 2,200,000

CONGAC

CONGAC

Hennessy Vsop 700ml - 40%Vol

Hennessy Xo 700ml - 40%Vol

Martell Vsop 700ml - 40%Vol

Martell Cordon Blue  40%Vol

Remy Martin 700ml - 40%Vol

Remy Martin Xo 700ml - 40%Vol

Martell Xo 70cl - 700ml  - 40%Vol

 2,100,000

 5,900,000

 2,100,000

 5,450,000

 3,500,000

 6,400,000

 6,550,000



WHISKY

WHISKY

JW Red Label 375ml - 40%Vol

JW Red Label 700ml - 40%Vol

JW Black Label 375 Ml - 40%Vol

JW Black Label 750ml - 40%Vol

JW Blue Label 1000

Vol Jack Daniel's 700ml - 40%Vol

Jim Beam 750ml - 40%Vol

Jameson 750ml - 40%Vol

Ballantines Finest 750ml - 40%Vol

Ballantines 12yo 750ml - 40%Vol

Ballantines 17yo - 43%vol

Ballantines 21yo - 40%vol

Ballantines 30yo - 43%vol

 370,000

 530,000

 530,000

 850,000

 7,500,000

 790,000

 510,000

 740,000

 580,000

 1,100,000

 2,100,000

 3,200,000

 9,200,000

Chivas Regal 12yo 750ml - 40%Vol

Chivas Regal 18yo (750ml) - 40%Vol

Chivas Regal 18yo (1.000ml) - 40%Vol

Chivas Regal 21yo 750ml- 40%Vol

Chivas Regal 25yo - 40%Vol

Chivas Salute 38 Yo - 40%Vol

Chivas Regal 18 Yo 75cl - Blue

Macalan 15yo 700ml - 43%vol

Macalan 18yo 700ml - 43%vol

Glenlivet 18 Years 700ml - 43%Vol

Glenfiddich 12yo 750 ml - 40%vol

Glenfiddich 15yo 750 ml - 40%vol

Glenfiddich 18yo 750 ml - 40%vol

 900,000

 2,100,000

 2,800,000

 4,100,000

 9,900,000

 35,000,000

 2,700,000

 7,800,000

 12,000,000

 4,400,000

 1,700,000

 2,800,000

 3,450,000



TOBACCO

thuốc lá

WINE chile

VANG CHILE

Vang 1865 - Cabernet Sauvignon2012 ®750ml - 14,5%Vol

Memorias 2014 - 750ml - 15%vol

Calicanto 2014- 750ml - 14,5%vol

 1,100,000

 1,900,000

 970,000

Jacobs Creek Chardonnay (W)750ml - 12,8%Vol

Wyndham Estate Bin 222 Chardonay (W)750 - 13,5%Vol

Jacobs Creek Merlot ®750mlv - 13,9%Vol

Jacobs Creek Shiraz Cabernet 750ml ® - 13,9%Vol

Wyndham Estate Bin 555 Shiraz ®750ml - 14,5%Vol 

 wyndham Estate Bin 999 Merlot ®750ml - 14,6%Vol 

Wyndham Bin 868 Caberner ®750ml - 14,3%Vol 

Wyndham Bin 989 Shiraz ®750ml - 14,8%Vol

 430,000

 650,000

 590,000

 580,000

 750,000

 790,000

 790,000

 810,000

WINE AUSTRALIA

VANG AUSTRALIA

RƯỢU VANG TRẮNG ĐÀ LẠT (W)

RƯỢU VANG ĐỎ ĐÀ LẠT (R)

200,000

200,000

WINE vietnam

VANG việt nam

White wine

Red wine

Thuốc Ngựa 

Thuốc 555

Thuốc Mèo

 40,000

 50,000

 40,000

White Horse

555

Craven



CHAMPA GARDEN
RESTAURANT




